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UNIT 3. AT HOME
A. PERIOD 1 : Part A : WHAT A LOVELY HOME!( A1 p.29-30)
I. VOCABULARY

	awful
	/ˈɔːfʊl/
	adj
	kinh khủng/tồi tệ

	seat
	/siːt/
	n
	chỗ ngồi

	comfortable
	/ˈkʌmf(ə)təb(ə)l/
	adj
	thoải mái/dễ chịu

	lovely
	/ˈlʌvli/
	adj
	đáng yêu

	bright
	/brʌɪt/
	adj
	sáng sủa

	bathroom
	/ˈbɑːθruːm, -rʊm/
	n
	phòng tắm

	sink
	/sɪŋk/
	n
	bồn rửa

	tub
	/tʌb/
	n
	bồn tắm

	modern
	/ˈmɒd(ə)n/
	adj
	hiện đại

	kitchen
	/ˈkɪtʃɪn, -tʃ(ə)n/
	n
	nhà bếp

	amazing
	/əˈmeɪzɪŋ/
	adj
	đáng ngạc nhiên

	wash
	/wɒʃ/
	v
	giặt

	machine
	/məˈʃiːn/
	n
	máy

	dryer
	/ˈdrʌɪə/
	n
	máy sấy

	refrigerator
	/rɪˈfrɪdʒəreɪtə/
	n
	tủ lạnh

	dishwasher
	/ˈdɪʃwɒʃə/
	n
	máy rửa bát đĩa

	electric
	/ɪˈlɛktrɪk/
	adj
	(thuộc) điện

	convenient
	/kənˈviːnɪənt/
	n
	tiện nghi


II. PRACTICE:

EXERCISE 1 : Read A1 P/29-30. Then answer the questions

a. Which rooms do Hoa and Lan talk about?

->They talk about the living room, the bathroom, Hoa’s room and the kitchen.

b. Why does Lan like Hoa's room?-> Because it bright and its colors are nice.

c. What is in the bathroom?->In the bathroom there is a sink, a tub and a shower.

d. What is in the kitchen?->In the kitchen there are modern things: a washing machine, a dryer, a refrigeratior, a dishwasher, an electric stove.

B. PERIOD 2 : Part A : WHAT A LOVELY HOME!( A2 p.30-31)
II. VOCABULARY

	exclamation
	/ˌɛkskləˈmeɪʃ(ə)n/
	n
	câu cảm thán

	complaint
	/kəmˈpleɪnt/
	n
	lời phàn nàn, kêu ca

	expensive
	/ɪkˈspɛnsɪv, ɛk-/
	adj
	đắt

	Wet
	/wet/
	adj
	ẩm ướt

	compliment
	/ˈkɒmplɪm(ə)nt/
	n
	lời khen ngợi

	delicious
	/dɪˈlɪʃəs/
	adj
	ngon

	boring
	/ˈbɔːrɪŋ/
	adj
	chán

	Boredom
	/ˈbɔːr.dəm/
	n
	sự chán nãn

	Bored
	/bɔːrd/
	adj
	buồn chán  

	Interest
	Interest /ˈɪn.trɪst/
	v/n
	   sự thú vị, mối quan tâm

	Interested
	/ˈɪn.trɪ.stɪd/
	adj
	quan tâm, yêu thích

	interesting
	/ˈɪn.trɪ.stɪŋ/
	(adj)
	): thú vị


III. GRAMMAR

EXCLAMATORY SENTENCES (Câu cảm thán)
Câu cảm thán là dạng câu được dùng để diễn tả cảm xúc, tâm trạng hay thái độ của chủ thể đối với một sự vật, sự việc hoặc người nào đó. Khi kết thúc câu cảm thán, các em phải dùng dấu chấm than (!)

Ex. 1. What awful weather! (Thật là thời tiết kinh khủng!)

       2. What a great party! (Bữa tiệc hoành tráng làm sao!)

       3. What nice colors! (Màu sắc đẹp quá!)

Cấu trúc câu cảm thán dùng với “What”
	What + a / an + adj + N (đếm được )!
What +  adj + N (số nhiều và không đếm được )!



III. PRACTICE:A2/30,31 Write exclamation (Viết câu cảm thán )
*Complaints:

a. awful restaurant -> What an  awful restaurant!
b. wet day -> What a wet day!
* Compliments:

a. bright room -> What a bright room!
b. interesting movie->What an interesting movie!
IV. HOMEWORK
· Learn vocabulary  by heart + Prepare next  lesson
*Các em chép phần chữ màu đỏ vào tập phần còn lại chép đáp án.
